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	Phát triển thể chất

	MT7. Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm, một số hành động nguy hiểm, trường hợp nguy hiểm và gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp.
	- Nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng.... là nguy hiểm không đến gần. Biết các vật sắc nhọn không nên nghịch
- Nhận ra những nơi ao, hồ, sông, suối, mương nước, bể chứa nước… là nơi nguy hiểm không được không được chơi gần.
- Kỹ năng: Nhận ra  một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ: Có cháy, có người bị rơi xuống nước, ngã chảy máu. 
- Kỹ năng: Phòng tránh đuối nước

	* Giáo dục trẻ ở mọi lúc.
+ Dạy trẻ Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm: bàn là, phích nước nóng, phích điện, ổ cắm điện...
- Không chơi những nơi nguy hiểm: ao, hồ sông, bể chứa nước, giếng, hố vôi ....
Hoạt động chiều
+ KNS : phòng tránh đuối nước


	MT9. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Bước/Đi /chạy.

	-Chạy 15m trong vòng 10 giây
Ứng dụng Montessori
* Trò chơi vận động: 
- Trời nắng trời mưa.
- Ếch nhảy vào hang.
- Nhảy dây.
- Nhảy bao bố
+Tránh bóng.
+Úp bóng.
+ Bước nhảy lốc xoáy
+Chuyền bóng theo hàng ngang
+Kéo mo cau
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic...
	Hoạt động học:
- Đi thay đổi  tốc độ theo hiệu lệnh
- Chạy chậm 60-80m
Hoạt động ngoài trời.
Trò chơi vận động: 
- Trời nắng trời mưa.
- Ếch nhảy vào hang.
- Nhảy dây.
- Nhảy bao bố
+Tránh bóng.
+Úp bóng.
+ Bước nhảy lốc xoáy
+Chuyền bóng theo hàng ngang
+Kéo mo cau
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic...

	MT13.Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp.
	- Ném trúng đích ngang 2 m
- Chạy liên tục theo hưởng thẳng 15m trong vòng 10 giây
* Trò chơi vận động: 
- Giao lưu trò chơi vận động, giao lưu erobic
	Hoạt động học:
- Ném trúng đích ngang (xa 2 m)- chạy nhanh 10 m
Hoạt động ngoài trời.
- Gieo hạt.
- Trời nắng trời mưa.
- Lộn cầu vòng.
-Chiếc vòng thần kỳ
- Nhảy dây.
- Nhảy bao bố.
Trò chơi vận động: Kẹp bóng bằng chân- Ném vòng cổ chai- Chạy cướp cờ

	* Phát triển nhận thức

	MT15:   Quan tâm, đến sự thay đổi với các sự vật, hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô giáo như đặt câu hỏi về những thay đổi của sự vật, hiện tượng.
	- Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người. 
+ Quan sát, trò chuyện về thời tiết.
+ Quan sát trời mưa
+ Quan sát bầu trời.
+Khám phá về lá cây
	 -Chơi ngoài trời.
+ Quan sát trời mưa
+ Quan sát bầu trời.
+Khám phá về lá cây


	MT18. Làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán. Trẻ biết  sử dụng cách thức thích hợp để giải quyết vấn đề đơn giản.
   
	.-  Làm một số hoạt động thí nghiệm, trải nghiệm đơn giản
Ví dụ: Làm cho ván dốc hơn để ô tô đồ chơi chạy nhanh hơn 
+Thả vật chìm nổi. 
+Pha màu nước, pha đường, muối.
+ Trải nghiệm:  Pha nước chanh,....
Steam: 
+ Sự hòa tan của muối, đường
+ Nhốt không khí vào bao
	Chơi ngoài trời
+ Thả chìm nổi
+ Pha màu nước
+ Trải nghiệm pha nước chanh.

	MT20. Trẻ nhật biết được một số hiện tượng tự nhiên. Nhận xét được một số mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng gần gũi.
	- Mối quan hệ đơn giản của ánh sáng, nguồn nước, nắng mưa nóng lạnh trong sinh hoạt hàng ngày:
+ Sự kỳ diệu của nước
+ Mùa hè đến
+ Các hiện tượng tự nhiên.
+ Sự khác nhau giữa ngày và đêm
Trò chuyện sáng theo phương pháp Unís
-Trò chuyện sáng: về các nguồn nước,
	Hoạt động học
+ Sự kỳ diệu của nước(Trò chuyện sáng:)
Ứng dụng sơ đồ tư duy(Mndmap)
+ Các hiện tượng tự nhiên.
-Trò truyện giờ đón trẻ:
+ Mùa hè đến


	MT32. Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của 2 đối tượng, nói kết quả đo và so sánh.
	- Nhận biết mục đích của phép đo.
- Đo chiều dài 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo.
- Đong dung tích 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đong.
- Steam:Đong nước vào chai, đo đồ dùng bàn ghế
	Hoạt động học.
- Đong dung tích 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo.




	MT35. Mô tả các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian trong ngày
	- Nhận biết các buổi: Sáng, trưa, chiều, tối
	Hoạt động chiều.
Nhận biết các buổi: Sáng, trưa, chiều, tối.

	*Phát triển ngôn ngữ

	MT38. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao...phù hợp với độ tuổi
	-Trẻ đọc thuộc một số bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với chủ đề:
+ Thơ: + Nước
-Mưa làm nũng, gió.nắng bốn mùa.
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Nắng sớm, Bão, Sấm.
-Đọc một số đồng dao, tục ngữ, hò vò.

	
- Hoạt động học :
+ Nước
-Hoạt động chiều: Mưa làm nũng, gió.nắng bốn mùa.
-Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Nắng sớm, Bão, Sấm.
-Đọc một số đồng dao, tục ngữ, hò vò.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	MT40. Trẻ biết kể chuyện có mở đầu, kết thúc. Trẻ biết bắt chước được giọng nói, điệu bộ của  nhân vật trong truyện
 - Trẻ thích nghe và xem những câu chuyện hoạt hình tiếng anh phù hơp với độ tuổi.. (-Ứng dụng sơ đồ tư duy(Mndmap)
	Nghe cô kể chuyện và biết trẻ kể lại chuyện đã được nghe, có mở đầu, kết thúc, tập đóng kịch theo nội dung câu chuyện:
+  Giọt nước tý xíuCô mây, (Phơ- Răng Ranh Đơ_ Hồ nước và cô mây (Sưu Tầm) , Đám mây xấu xí (Nguyễn Văn Thắng), 
- Ứng dụng sơ đồ tư duy(Mndmap)
	-Hoạt động học
+ Giọt nước tý xíu
- Ứng dụng sơ đồ tư duy(Mndmap)
Hoạt động góc: Cô mây.
- Hoạt động chiều: Câu chuyện về giọt nước, Hồ nước và cô mây.

	* Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT51. Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật...).
	- Trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung, chơi hòa thuận với bạn, trực nhật…
- Chờ đến lượt của mình, cùng nhau hợp tác 
- Quan tâm, giúp đỡ bạn.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Hoạt ngoài trời: Chơi tự do.
- Hoạt động góc

	*Phát triển thẩm mỹ

	MT54. Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc.

	- Trẻ chú ý nghe,  thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát bản nhạc theo chủ đề:
Nghe hát, nghe nhạc các bài theo chủ đề:
* Nước Và Hiện Tượng Tự Nhiên.
Bèo Dạt Mây Trôi (Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh), Mưa Rơi (Dân Ca Xá) Bèo dạt mây trôi...
	- Hoạt động học 
* Nghe hát:
- Bèo dạt mây trôi
-  Mưa rơi (Dân ca Xá).
- Đọc một số ca dao đồng dao

	MT55. Trẻ Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát. Biết Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (Vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa). . 
Trẻ biết lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc. Lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát, biết vận động một số bài hát qua các chủ đề.
+ Vận động theo ý thích khi nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
+ Sử dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
Nắng sớm ( Hàn Ngọc Bích). Cho tôi đi làm mưa với( Hoàng Hà). Mùa hè đến.
- Biểu diễn cuối chủ đề Nước hiện tượng tự nhiên
Biểu diễn cuối chủ đề “ Nước và hiện tượng tự nhiên”.
Trò chơi âm nhạc
  Vòng tròn tiết tấu
- Bước nhảy vui nhộn 
- Vận động theo nhịp điệu
- Vũ điệu hóa đá
	Hoạt động học.
- Dạy hát: Cho tôi đi làm mưa với.
- Vận động: Trời nắng, trời mưa
- Hoạt động chiều, đón trẻ, trả trẻ: làm quen một số bài hát trong chủ đề.
Chơi, hoạt động ở các góc: Hát một số bài hát về chủ đề
  Hoạt động học : Biểu diễn cuối chủ đề nước hiện tượng tự nhiên.
Trò chơi âm nhạc:
- Vũ điệu sôi động
- Tai ai tinh.
- Ai nhanh nhất.
  Vòng tròn tiết tấu
- Bước nhảy vui nhộn 
- Vận động theo nhịp điệu
- Vũ điệu hóa đá


	MT56. Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ và sử dụng các từ gợi cảm nói lên được cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm+ Làm đèn lồng.
	- Chỉ, sờ, ngắm nhìn  và nói lên cảm nhận của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình
- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/ đường nét:
* Các hoạt động ứng dụng Steam
+ Dự án làm chiếc dù thoát hiểm (Steam)
+ Làm ông mặt trời (Steam)...
	-Hoạt động góc:
Dự án làm chiếc dù thoát hiểm(Steam)
- Hoạt động ngoài trời:
-Hoạt động chiều:
+ Làm ông mặt trời (Steam)...

	MT 57. - Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục; Xé, cắt dán theo đường cong.... thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

	- Tô, vẽ phối các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành sản phẩm có màu sắc và bố cục:
+ Vẽ và tô màu cảnh mùa hè.
+ Vẽ và tô màu chiếc ô.
+ Xé dán mặt trời và những đám mây.
- Cắt theo hình có sẵn (Montessori)         
- Xé dán cây xanh (Steam)…                 
*Thủ công:
+ Cắt dán cầu vồng
+ Làm chong chóng
+ Ứng dụng steam: Làm bàn tay rô bốt cử động được.
	-  Hoạt động học :
+ Vẽ, tô màu chiếc ô.
+ Xé, dán mặt trời và những đám mây
-Hoạt động chiều:
+Làm chong chóng (Trang 15)
+Cắt, dán cầu vồng (Trang 14)
+ Vẽ, tô màu cảnh mùa hè
- Chơi, hoạt động ở các góc:vẽ các hiện tượng tự nhiên,các mùa bé thích.
*Thủ công:
+ Cắt dán cầu vồng
+ Làm chong chóng


	MT 60. Biết nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng. 
 Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích và đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	-  Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
-  Tự chọn dụng cụ,  nguyên vật liệu tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. Đặt tên cho sản phẩm tạo hình.
- Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
- Tạo ra các sản phẩm theo ý tưởng
- Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình
	-Hoạt động góc:
+ Trẻ vận động và sử dụng dụng cụ theo ý thích ở góc âm nhạc

	MT 61.  Ngoại ngữ: Nghe và trả lời được bằng cử chỉ, hành động, hoặc bằng 1-3 từ, một số mẫu câu đơn giản trong một số tình huống giao  tiếp đơn giản, quen thuộc. 
- Nghe và nhận diện, nhận biết được được một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng, hành động đơn giản, quen thuộc với lứa
- Đọc theo được thành tiếng một số từ thông dụng khi xem tranh minh họa chỉ người, đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc, phù hợp với lứa tuổi trong phạm vi từ vựng được làm quen;

	Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
* Chủ đề Trường mầm non:
- Từ vựng: crayon → bút màu table → cái bàn pencil → bút chì bag → cặp/túi pen → bút mực chair → cái ghế
- Cấu trúc: What is this? It's a … → Đây là gì? Nó là …
- Bài hát: School things
* Chủ đề Bản thân:
- Từ vựng: Happy → Vui vẻ, Sad → Buồn, Good → Khỏe/ổn, Great → Tuyệt vời, Sleepy → Buồn ngủ
- Cấu trúc: How are you? I'm happy → Bạn thế nào? Tôi vui. How are you? I'm sad → Bạn thế nào? Tôi buồn. How are you? I'm good → Bạn thế nào? Tôi khỏe. How are you? I'm great → Bạn thế nào? Tôi tuyệt vời. How are you? I'm sleepy → Bạn thế nào? Tôi buồn ngủ. 
- Bài hát: Hello Song
* Chủ đề Gia đình:
- Từ vựng: Mom (Mẹ); dad (bố); baby (em bé); Grandpa (Ông); Grandma (Bà); Brother (Anh/em trai); sister (Chị/em gái); family (Gia đình)
- Cấu trúc: "Ilovemygrandpa/grandma/\nbrother/sister    ...."(Tôi yêu ông/bà/\nanh/chị/em.... của tôi)
- Bài hát: Finger song
* Chủ đề Ngành nghề:
- Từ vựng: Window ( cửa sổ ); Ruler ( thước )
One pencil ( một cái bút chì ); two pencils ( hai cái bút chì )
three pencils ( ba cái bút chì ); four books ( bốn cuốn sách  ) 
five books (năm cuốn sách  )
- Bài hát: One two three song  ( bài hát 1,2 ,3 )
Pencil song ( bài hát về bút chì )
* Chủ đề Động vật:
- Từ vựng: cat → con mèo duck → con vịt dog → con chó horse → con ngựa sheep → con cừu cow → con bò
- Cấu trúc: Animals bird → con chim What animal is it? It's a … → Đây là con gì? Nó là con …
- Bài hát: Animals song
* Chủ đề Thực vật:
- Từ vựng: Eggplant → cà tím, Carrot → cà rốt, Pumpkin → bí ngô, Tomato → cà chua
- Cấu trúc: What is it? It’s an eggplant → Nó là gì? Nó là một quả cà tím. What is it? It’s a carrot → Nó là gì? Nó là một củ cà rốt. What is it? It’s a pumpkin → Nó là gì? Nó là một quả bí ngô. What is it? It’s a tomato → Nó là gì? Nó là một quả cà chua.
- Bài hát: The vegetables song

	-- Chơi, hoạt động ở các góc: xếp hột hạt tạo hình bông hoa



	MT 62. Aerobic:
   - Trẻ tập được các động tác đơn, động tác liên kết và làm quen với các động tác phối hợp, di chuyển đội hình, 7 động tác cơ bản Aerobic, làm quen với cách di chuyển và tự tin biểu diễn trước đám đông.
   - Trẻ nghe được nhịp nhạc, bài hát
 và thực hiện được các động tác theo nhạc.
   - Động tác thể dục: Tay, vai, vặn mình, lưng bụng, toàn thân, điều hoà, sóng thân,
   - Vũ đạo và nghệ thuật: làm quen với các bước nhảy (di chuyển kết hợp tay, di chuyển phối hợp 7 bước cơ bản).
   - Tư thế thể dục: Đứng - quỳ - ngồi - nằm.
   - Trẻ thực hiện được một số bài tập về độ dẻo, trẻ tập luyện cách hít thở và các động tác thăng bằng tĩnh: căng cơ, các tư thế cơ bản hỗ trợ động tác (tư thế nằm, ngồi, quỳ, đứng).
	- Ôn luyện củng cố bài học cho trẻ
 -Diễu hành, chạy bộ, nhảy co duổi, lắc hông, đánh tay: Rước đèn tháng tám, Vui đến trường, Đi học
- Nâng gối, đá chân, động tác kết hợp, diễu hành vỗ tay, chạy bộ đánh tay: Pikachu, Em bé khoẻ em bé ngoan
-  Đá chân, nhảy cách quảng, dẻo lưng, dẻo lườn, di chuyển ngón chân: Bông hồng tặng cô, Nhà mình rất vui
- Tách khép chân Jack, kết hợp chạy bộ và chạy co duỗi, dẻo bụng: Jingle bell mix, Anh phi công ơi
- Nhảy chéo chân trước sau Lunge, kết hợp nhảy co duỗi nâng gối, xoạc ngang: Liên khúc chú ếch con và con cào cào, Baby shark
- Nâng đầu gối kết hợp đá chân, thăng bằng ngang, thăng bằng đứng, nhún bước ngang: Quả gì, Chúc tết, Happy new year
- Kết hợp di chuyển bằng ngón chân và vũ đạo tay, kết hợp tách ngang và nhảy trước sau: Chiếc thuyền nan, Anh phi công ơi
-  Kết hợp tách ngang và nhảy trước sau, xoạc dọc, dẻo lưng, tư thế quỳ: Supermen ( nhạc thái), Nắng sớm, Gummy bear
- Động tác nằm uốn dẻo, trường dẻo, chân kết hợp vũ đạo tay: Những lá thuyền ước mơ, Ponytail, Dựng bài cuối năm.
	-Trong các tiết tạo hình
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